
 

 

 

 

Körper & Gesundheit  
auf Vietnamesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/vietnamesisch/koerper-gesundheit 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Der Körper 

Deutsch Vietnamesisch 
der Körper Thân thể 

der Kopf Đầu 

das Gesicht Mặt 

das Auge Mắt 

das Ohr Tai 

die Nase Mũi 

der Mund Miệng 

die Zunge Lưỡi 

der Hals Cổ, những cái cổ 

die Brust Ngực 

der Rücken / die Schulter 
Lưng 
vai 

der Bauch Dạ dày 

das Herz Tim 

der Arm Tay 

der Ellbogen Khuỷu tay 

die Hand Bàn tay 

die rechte Hand Bàn tay phải 

die linke Hand Bàn tay trái 

der Finger Ngón trỏ 

das Bein Chân 

der Fuß Bàn chân 

die Haut Da 

das Haar Tóc 

der Zahn Răng 

das Blut Máu 
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Gesundheit & Krankheiten 

Deutsch Vietnamesisch 

gesund Khỏe mạnh 

krank 
Ốm 
Bệnh 

der Schmerz Nhức đầu 

Mein […] schmerzt. / Mein […] tut weh. 
Cái […] của tôi nhức 
Cái […] của tôi đau 

Meine […] schmerzen. / Meine […] tun 
weh. 

Những cái […] của tôi nhức 
Những cái […] của tôi đau 

Ich habe Bauchschmerzen. Tôi bị đau dạ dày 

Meine Beine schmerzen. / Meine 
Beine tun weh. 

Đôi chân tôi bị đau 

der Doktor Bác sĩ 

die Arztpraxis 
Phòng mạch 
phòng mổ 

die Apotheke Dược sĩ 

das Krankenhaus Bệnh viện 

die Krankheit 
Ốm 
Bệnh 
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